	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC KINH TẾ
	Biểu mẫu 3 - ĐHQGHN


THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2011-2012
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai đơn vị đào tạo quản lý sử dụng
	Ha
	1.0

	II
	Số đơn vị đào tạo
	Cơ sở
	03

	III
	Diện tích xây dựng
	m2
	7920

	IV
	Giảng đường/phòng học
	
	

	1
	Số phòng học
	Phòng
	31

	2
	Diện tích
	m2
	4000

	V
	Diện tích hội trường
	m2
	270

	VI
	Phòng máy tính
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	60

	2
	Số máy tính sử dụng được
	Máy tính
	32

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	Máy tính
	32

	4
	Số điểm truy cập bằng wifi (hotspot)
	Điểm
	45

	VII
	Số phòng học ngoại ngữ (Chuyên dụng)
	
	

	1
	Số phòng học
	Phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dụng (Tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	

	VIII
	Thư viện (chung toàn ĐHQG)
	
	

	1
	Diện  tích 
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	Quyển
	

	3
	Số chỗ trong phòng học
	
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	Thiết bị
	

	X
	Xưởng thực tập, thực hành
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng (Tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	Thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc đơn vị đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX
	Sinh viên
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số phòng
	Phòng
	

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	M2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc đơn vị đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà Văn hóa (được quyền sử dụng)
	m2
	

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng (được quyền sử dụng)
	m2
	

	XIV
	Diện tích bể bơi
	m2
	

	XV
	Diện tích sân vận động (được quyền sử dụng)
	m2
	

	XVI
	Diện tích bệnh bệnh xá và số giường bệnh (được quyền sử dụng)
	m2
	

	XVII
	Phòng tư liệu (số lượng và tổng diện tích)
	m2
	

	XIX
	Trang thiết bị phục vụ giảng dạy (xem bảng kê chi tiết)
· Máy chiếu

· Máy tính xách tay
	Chiếc

Chiếc
	40

05

	
	
	
	


Bảng kê chi tiết cho mục XIX
	TT
	Tên thiết bị, dịch vụ  và thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	SL

	
	 
	 
	
	

	I
	HỆ THỐNG MẠNG
	
	

	1
	Tủ mạng Rack 19'' Systems 20U
NETONE 20U Rack 19" Series
	Chiếc
	2

	
	Model
	NET-MD-2060W
	
	

	2
	Switch PoE 24-Port 10/100 + 2-Port Gigabit
Switch Linksys PoE SRW224P 24-Port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch
	Chiếc
	1

	
	Model
	SRW224P
	
	

	3
	Wireless G Access Point
Linksys Wireless G Access Point WAP54GP
	Chiếc
	6

	
	Model
	WAP54GP
	
	

	4
	Cáp mạng AMP UTP 4 pair Cat 5e RJ45  (305m/hộp)
	Hộp
	1

	5
	Patch panel AMP 24 port RJ45 CAT.5e
	Chiếc
	1

	6
	Outlet AMP 2 cổng RJ45 (gồm: mặt, hạt, đáy)
	Chiếc
	6

	7
	Ổ cắm Lioa 6 đế 3 chấu
	Chiếc
	6

	8
	Ổn áp Lioa 30KVA 1 pha
	Chiếc
	1

	9
	Auto mat SINO 100A
	Chiếc
	1

	10
	Nhân công, phụ kiện cho thi công lắp đặt: hộp bảo vệ dây, băng dính, công kéo dây, kiểm tra chạy thử, hướng dẫn đào tạo ……
	Bộ
	1

	II
	HỆ THỐNG TRÌNH CHIẾU
	
	

	1
	Máy chiếu hội trường 5100 ANSI Standard/ 6000 ANSI high mode
SONY Projector VPL-FX52
	Chiếc
	1

	
	Model
	VPL-FX52
	
	

	
	 
	S Video Loop-through mini DIN 4-pin (male)
	
	

	2
	Màn chiếu điện (160”x120”/ 4.07x3.05m) 200” 
DALITE  (160”X120”/ 4.07 X 3.05m) 200”  
	Chiếc
	1

	3
	 15 M kèm theo 2 đầu D-sub 15-pin 
	Sợi
	1

	4
	20 M kèm theo 2 đầu D-sub 15-pin 
	Sợi
	1

	5
	Nhân công, phụ kiện cho thi công lắp đặt: hộp bảo vệ dây, ổ điện chìm, băng dính, công kéo dây, kiểm tra chạy thử, chuyển giao công nghệ …
	Chiếc
	1

	6
	Máy tính xách tay 
Lenovo ThinkPad T400
	Chiếc
	5

	8
	Tivi LCD
Samsung LCD 52"
	Chiếc
	1

	
	Model
	LA52F81B
	
	

	III
	HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG
	
	

	1
	Bộ tăng âm 
TOA A-1706
	Chiếc
	1

	
	Model
	A-1706
	
	

	2
	Bàn trộn công suất
STK Power Mixer VM11S-DRV
	Chiếc
	1

	
	Model
	VM11S-DRV
	
	

	3
	Loa ốp trần
Ceiling Speaker TOA F-2352SC
	Chiếc
	9

	
	Model
	F-2352SC
	
	

	4
	Loa thùng hội trường
Loa thùng STK SPM122
	Chiếc
	2

	
	Model
	SPM122
	
	

	5
	Giá treo loa thùng
	Chiếc
	2

	6
	Cáp loa thùng 20m
	Sợi
	2

	7
	Cáp tín hiệu loa
	m
	150

	8
	Micro không dây cầm tay
	Chiếc
	3

	
	Bộ phát TOA UHF WM-4210
	
	

	
	Model
	WM-4210
	
	

	
	Bộ thu TOA UHF WT5810
	
	

	
	Model
	WT-5810
	
	

	9
	Micro không dây cài ve áo
	Chiếc
	2

	
	Bộ phát TOA UHF WM-5320
	
	

	
	Model
	WM-5320
	
	

	
	Bộ thu TOA UHF WT5810
	
	

	
	Model
	WT5810
	
	

	10
	Micro có dây
Micro có dây TOA DM-1300
	Chiếc
	2

	
	Model
	DM-1300
	
	

	11
	Chân đế Micro
	Chiếc
	2

	12
	Dây Micro 20M
	Sợi
	2

	13
	Lắp đặt, cấu hình và hướng dẫn sử dụng hệ thống âm thanh hội trường.
	Bộ
	1

	IV
	HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI NGHỊ
	
	

	1
	Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số
Bộ điều khiển trung tâm BOSCH
	Chiếc
	1

	
	Model
	DCN-CCU
	
	

	2
	Bộ chủ tịch kỹ thuật số, tích hợp lựa chọn kênh dịch
BOSCH DCN-CONCM
	Chiếc
	1

	
	Model
	DCN-CONCM
	
	

	3
	Bộ đại biểu kỹ thuật số
BOSCH DCN-CON
	Chiếc
	12

	
	Model
	DCN-CON
	
	

	
	Chức năng
	Không bị nhiễu sóng điện thoại di động
	
	

	4
	Micro Cần dài 
BOSCH DCN-MICL
	Chiếc
	13

	
	Model
	DCN-MICL
	
	

	5
	Micro Cần dài cổ ngỗng kèm chân đế
SHURE
	Chiếc
	1

	6
	Cable nối dài 10M
	Sợi
	3

	7
	Cable nối đến bộ đại biểu 3 M
	Sợi
	13

	8
	Lắp đặt, cấu hình và hướng dẫn sử dụng hệ thống âm thanh hội nghị
	Bộ
	1

	V
	HỆ THỐNG HỘI THẢO TRUYỀN HÌNH
	
	

	1
	Audio - HD Video Conference CODEC
Polycom HDX 9002 XL HD
	Chiếc
	1

	2
	Polycom HDX Mica Microphone Array
Contains one Microphone Array. Compatible with HDX Series. Includes 25ft/7.6M Walta to Walta cable.
	Chiếc
	2

	3
	Polycom Eagle Eye Main Camera
Compatible with HDX Series  Includes 10m cable.
	Chiếc
	2

	VI
	HỆ THỐNG PHIÊN DỊCH HỒNG NGOẠI
	
	

	1
	Bộ thu hồng ngoại kèm pin xạc
BOSCH LBB 4540/04 Pocket Receivers
	Chiếc
	60

	2
	Tai nghe cho đại biểu
BOSCH LBB 3443/00 Headphones
	Chiếc
	60

	3
	Tai nghe cho phiên dịch viên
BOSCH LBB 9095/30
	Chiếc
	2

	4
	Bộ truyền hồng ngoại 4 kênh
BOSCH  INT-TX04 Transmitters
	Chiếc
	1

	5
	Cable nối dài chuyên dụng 20M
BOSCH LBB4116/20
Cáp nối dài chuyên dụng 20M,dùng để kết nối bàn phiên dịch với bộ điều khiển trung tâm
	Sợi
	2

	6
	Đèn phát xạ hồng ngoại
BOSCH LBB 4512/00 Infra-red Radiators
	Chiếc
	2

	7
	Giá treo tường cho đầu phát
Wall Mounting Bracket
	Chiếc
	2

	8
	Bàn điều khiển phiên dịch viên
BOSCH DCN-IDESK-L Interpreter Desk
	Chiếc
	2

	10
	Micro cần dài cho phiên dịch
BOSCH DCN-MICL
	Chiếc
	2


	
	Hà Nội, Ngày 01 tháng 12 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Anh Tài 
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